Phụ lục 
DANH MỤC DỰ KIẾN SỬA CHỮA, XÂY DỰNG MỚI  KHỐI GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025
___________
I. Giai đoạn 2020 - 2021
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Xây dựng mới Trường THCS Kỳ Hòa
	493/73A-499/22 đường CMT8, P13
	Diện tích đất: 13.290,7m2; diện tích XD: 1.290 m2, Số phòng học: 20 phòng
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt thiết kế - tổng dự toán. Khởi công trong quý IV/2019.
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 10 tỷ

	2
	Xây dựng mở rộng trường Mầm non Phường 6
	42 Nguyễn Lâm, Phường 6
	 - Số phòng học: 09 lớp học và các phòng chức năng - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích đất xây dựng: 1140,1m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.890m2 - Số tầng cao công trình: 03 tầng, sân thượng (không có hầm) - Các hạng mục phụ
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019. Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ

	3
	Xây dựng mới trường Mầm non Phường 8
	525 Nguyễn Tri Phương, Phường 8
	Số phòng học: 3 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 188m2 - Diện tích sàn xây dựng: 543,2m2 - Số tầng cao công trình: 4 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 1,5 tỷ

	4
	Xây dựng mới trường Mầm non Phường 10 (trước đây tên trong kế hoạch Xây dựng mới trường Tiểu học Phường 10)
	303 đường Ba Hháng Hai, Phường 10
	DT đất 425,5m2; 05 tầng, 06 phòng học
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Dự kiến khởi công trong quý I/2020
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3,5 tỷ

	5
	Xây dựng mới trường Mầm non Phường 11
	724/1 Điện Biên Phủ, Phường 11 
	Số phòng học : 06 - ma65t độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 579m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.514,6m2 - Số tầng cao công trình: 4 (không có tầng hầm) - Các ha5ng mục phụ: noài khối công trình chính, các hạng mục phụ
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ

	6
	Xây dựng mới trường Mầm non Phường 14
	7A/43/27 Thành Thái, Phường 14
	Số phòng học: 4 phòng - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 440,2m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1,130m2 - Số tầng cao: 05 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 2,5 tỷ

	7
	Xây dựng mở rộng và sửa chữa cải tạo trường THCS Cách Mạng Tháng Tám
	số 289 đường Cách mạng tháng 8, Phường 12
	 - Số phòng học 1 (và 5 phòng chức năng) - Số học sinh: 45 - Mật độ xây dựng oàn trường: 57,05% - Diện tích xây dựng mở rộng: 349,4m2 - Diện tích sàn xây dựng mở rộng: 1.690,5m2 - Số tầng cao công trình: 05 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Dự kiến khởi công trong quý I/2020
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ

	8
	Xây dựng mới trường Mầm non Phường 15B
	P4 đường Bạch Mã, Phường 15
	Số phòng học: 07 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 641m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.637,5m2 - Số tầng cao công trình: 4 (không có tầng hầm) - Các hạng mục phụ
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt. Khởi công trong quý IV/2019
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 3 tỷ

	9
	Xây dựng mới trường Tiểu học Nhật Tảo
	Số 1 Nhật Tảo, Phường 9
	Số phòng học: 10 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 1.240m2 - Diện tích sàn xây dựng: 2.736m2 - Số tầng cao: 04 (không có tầng hầm)
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến triển khai thi công trong quý III/2020
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 1 tỷ

	10
	Dự án xây dựng mới Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 10
	461-467 đường Lê Hồng Phong, Phường 02
	Số phòng học: 9 - Mật độ xây dựng: 60% - Diện tích khu đất xây dựng: 422,24m2 - Diện tích sàn xây dựng: 1.900m2 (không kể tầng hầm 287m2)
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến triển khai thi công trong quý III/2020
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 1 tỷ

	11
	Xây dựng mở rộng trường Mầm non Phường 4
	216-218 Ngô Gia Tự, Phường 4
	Số phòng học 2; Số trẻ 50; Mật độ xây dựng 100%; Diện tích đất xây dựng ở rộng: 61,5m2; Diện tích sàn xây dựng: 184,5m2; Số tầng cao: 4 tầng (không có tầng hầm)
	2019-2021
	Dự án đã được phê duyệt, chủ đầu tư đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến triển khai thi công trong quý II/2020
Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 2 tỷ

	
	Xây dựng mới nhà thi đấu đa năng Trường tiểu học Dương Minh Châu
	34 Nguyễn Lâm, P6
	XDM nhà thi đấu đa năng
	2020-2021
	Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 50 triệu

	
	Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Thiên Hộ Dương
	157 Tô Hiến Thành, P12
	Sửa chữa cải tạo hệ thống PCCC và một số hạng mục hư hỏng
	2020-2021
	Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 50 triệu

	
	Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Bắc Hải
	103-105 Bắc Hải, P15
	Sơn nước và sửa chữa cải tạo một số hạng mục hư hỏng
	2020-2021
	Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 50 triệu

	
	Xây dựng mới khối C và sửa chữa, cải tạo khối A - B Trường Tiểu học Lê Đình Chinh
	7/4 Thành Thái, P14
	Xây dựng mới khối C và sửa chữa, cải tạo khối A - B 
	2020-2022
	Đã giao kế hoạch vốn 2020 - đợt 1: 100 triệu




II. GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
1. Sửa chữa, cải tạo
	[bookmark: _GoBack]TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Nội dung thực hiện
	Dự kiến
thời gian thực hiện

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm  non 19/5
	287 Cách Mạng Tháng Tám, P12
	Thay mới gạch nền, gạch ốp tường, gạch hành lang. Cải tạo nhà vệ sinh, bổ sung nhà vệ sinh cho giáo viên. Cải tạo hệ thống điện. Thay mới ống dẫn nước PCCC, cửa sổ, cửa sắt, lan can sắt
	2021-2022

	2
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 3
	280 Nguyễn Chí Thanh, P3
	Chống thấm, chống dột thay mới trần thạch cao. Cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Lắp tay vịn lan can, cầu thang.Thay lại toàn bộ cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính. Lát lại gạch toàn trường. Thay lại mới hệ thống điện toàn trường. Cải tạo lại hệ thống PhòngCháy, kim thu sét và gắn mới hệ thồng báo cháy. Sơn nước lại toàn trường. 
	2022-2023

	3
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 1
	86 Hồ Thị Kỷ, P1
	Chống thấm, chống dột, lát gạch sàn toàn trường, sơn nước lại toàn trường
	2023-2024

	4
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non 2 Tháng 9
	Lô B1, B2 Chung cư Hòa Bình, P14
	Chống thấm, dột, cải tạo sân chơi nhà chòi
	2024-2025

	5
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 15A
	JJ1 Bạch Mã, P15
	Chống thấm cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường 
	2023-2024

	6
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm non Phường 14 (CS.1)
	7A/43/49 Thành Thái, P14
	Chống thấm, nâng tay vịn lan can, Thay cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính
	2024-2025

	7
	Sửa chữa cải tạo  Trường Mầm non Măng non II
	32 Nguyễn Lâm, P6
	Chống thấm, chống dột các phòng học.Cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Lát lại gạch toàn trường. Cầu thang.  Sơn nước lại toàn trường
	2023-2024

	8
	Sửa chữa cải tạo Trường Mầm nom Măng non I
	828 Sư Vạn Hạnh, P13
	Sửa chữa cải tạo và lắp đặt máy lạnh, máy chiếu laser; mua sắm trang thiết bị và bàn ghế phục vụ hội trường. Xây hàng rào (tiếp giáp nhà dân). Sửa chữa phòng âm nhạc
	2024-2025

	9
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Bắc Hải 
	299-301 Bắc Hải, P15
	Nâng cấp sửa chữa lớn năm  2020. Cải tạo phòng vi tính
	2023-2024

	10
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Hồ Thị Kỷ
	105 Hồ Thị Kỷ, P1
	Chống thấm nhà vệ sinh và sê nô toàn trường.Thay cửa tầng 1,2,3. Thay mái tôn, thay trần . Lát gạch. Cải tạo phòng vi tính
	2022-2023

	11
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Trương Định
	382 Sư Vạn Hạnh, P2
	Chống thấm, thay gạch toàn trường, thay cửa mặt tiền, lát gạch sân trường. Cải tạo phòng vi tính
	2024-2025

	12
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Võ Trường Toản
	354/74 Lý Thường Kiệt, P14
	Nâng cấp sửa chữa lớn năm 2020. Cải tạo chống thấm các nhà vệ sinh,sênô mặt ngoài. Lót gạch khuôn viên sân trường. Nhà thi đấu sơn lại + Thay máng xối. Hàng rào sắt mặt ngoài của trường bị mục, sét.Thay mới cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính. Lát lại gạch toàn trường. Làm mới cổng trường. Thay lại mới hệ thống điện toàn trường. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường
	2021-2022

	13
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Trần Văn Kiểu
	479 Vĩnh Viiễn, P7
	Chống thấm các nhà vệ sinh, sênô. Thay lại hệ thống điện tầng 3. Nhà giữ xe cho GV. Thay cửa đi cửa sổ bằng cửa nhôm kính. Lát lại gạch toàn hành lang và bục giảng phòng học. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường
	2023-2024

	14
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Hoàng Diệu (CS1)
	283/94G CMT8, P12
	Nâng cấp sửa chữa lớn năm 2020
	2022-2023

	15
	Sửa chữa cải tạo Trường TH Lê Thị Riêng
	Hẻm 493 Cách Mạng Tháng Tám, P13
	Cải tạo sửa chữa lớn khu A và Khu B
	2024-2025

	16
	Sửa chữa cải tạo Trường THCS Nguyễn Tri Phương
	26 Nguyễn Lâm, P6
	Lát lại gạch toàn trường. Cải tạo các nhà vệ sinh HS - GV. Cải tạo phòng vi tính
	2024-2025

	17
	Sửa chữa cải tạo Trường THCS Lạc Hồng (cơ sở 2) 
	436B/34 Ba Tháng Hai, P12
	Chống thấm sàn sân thượng. Cải tạo chống thấm các nhà vệ sinh HS - GV. Lát lại gạch toàn trường. Thay cửa cổng trước sau. Làm lại hệ thống PCCC. Sơn nước, sơn dầu lại toàn trường. Cải tạo phòng vi tính
	2024-2025

	18
	Sửa chữa cải tạo hội trường Trung tâm dạy nghề Quận 10
	367 Cách Mạng Tháng Tám, P12
	Sửa chữa cải tạo và lắp đặt thang máy, máy lạnh, máy chiếu laser, hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu; mua sắm trang thiết bị và bàn ghế
	2022-2023


  






2. Xây dựng mới 
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng mới trường Mầm non Măng non III
	253 Trần Nhân Tôn, P2
	11.261m2 đất; diện tích XD 706 m2
	2021-2023
	 

	2
	Xây dựng mới trường Mầm non Quận 10 (Xây dựng mới Trường tiểu học Trí Tri)
	168 - 172 Nguyễn Duy Dương, P3
	720 m2 đất; 04 tầng, 08 phòng học
	2021-2023
	Hiện nay trường tiểu học Trí Tri đã được giải thể. Quận 10 đã có văn bản đề xuất Sở KH-ĐT đề xuất chấp thuận cho Quận 10 xây dựng trường Mầm non tại địa điểm này.

	3
	Xây dựng mới Trường tiểu học Phường 14 Quận 10 (Xây dựng mới Trường THCS Phường 14)
	Cụm kho hẻm số 7 Thành Thái, P14
	Xây dựng mới 04 tầng (01 trệt + 3 lầu, không bao gồm tầng hầm và tầng mái)
	2021-2023

	Quận 10 đã kiến nghị bổ sung tại văn bản số 11205/UBND-TCKH ngày 11/10/2019

	4
	Xây dựng mới trường Mầm non Phường 8
	252 Nguyễn Tiểu La, P8
	5 phòng học và các phòng chức năng
	2021-2025
	 XD trước năm 1975

	5
	Xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo trường TH Trần Quang Cơ
	438 Ngô Gia Tự, P4
	Xây dựng mới khu B (4 phòng học và phòng chức năng); Sửa chữa Khu A, sân trường, cải tạo phòng vi tính
	2022-2024
	 XD trước năm 1975

	6
	Xây dựng mới trường TH Nguyễn Chí Thanh
	302 Nguyễn Chí Thanh, P5
	20 phòng học và các phòng chức năng
	2022-2024
	 XD trước năm 1975

	7
	Xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo trường THCS Hoàng Văn Thụ
	322 Nguyễn Tri Phương, P4
	Xây dựng mới khu A (10 phòng học và các phòng chức năng); sửa chữa Khu B-C, cải tạo phòng vi tính
	2022-2024
	 XD trước năm 1975

	8
	Xây dựng mới trường THCS Cách Mạng Tháng Tám
	289-285/36 Cách Mạng Tháng Tám, P12
	Xây dựng mới khu A-B-C-D bao gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm (25 phòng học và các phòng chức năng); khối đầu tư giai đoạn 2018-2020 chuyển thành khối chức năng (không bố trí phòng học)
	2023-2025
	XD năm 1975 và 2005

	9
	Xây dựng mới  trường THCS Phường 2
	419 Lê Hồng Phong, P2
	Xây dựng mới 45 phòng học và 
các phòng chuyên môn. Mua sắm trang thiết bị.
	2021-2023
	Thường trực UBND TP đã chấp thuận chủ trương, cập nhật năng lực thiết kế sau

	10
	Xây dựng mới Khu A & B Trường TH Thiên Hộ Dương
	341 (số cũ 157) Tô Hiến Thành, P12
	- Khu B: 15 phòng học và các phòng chức năng (bổ sung 5 phòng học)
- Khu A: bố trí khối phòng phục vụ học tập và khối HC-QT.
	2021-2023
	 



5

